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Stt Họ  Tên SBD Phòng  

thi 

Điểm thi Điểm phúc tra 

Nghe Viết Tổng 

điểm 

Nghe Viết Tổng 

điểm 

1.  Bùi Trường Anh 90018 1 135 145 280    

2.  Nguyễn Tuấn Anh 90070 2 175 220 395    

3.  Nguyễn Văn Ánh 90107 3 180 110 290    

4.  Nguyễn Văn Bình 90164 5 215 230 445    

5.  Bùi Thị Thu Minh Chi 90196 5 175 170 345    

6.  Đặng Thành Công 90260 7 180 265 445    

7.  Nguyễn Việt Cường 90340 9 120 190 310    

8.  Lê Hoàng Dũng 90407 11 120 140 260    

9.  Lương Văn  Dũng 90412 11 170 215 385    

10.  Phùng Ngọc Duy 90482 13 215 230 445    

11.  Nguyễn Ngọc  Đạt 90586 15 190 255 445    

12.  Nguyễn Trí  Đức 90694 17 100 180 280    

13.  Nguyễn Trung Đức 90696 18 210 200 410    

14.  Trần Đình  Đức 90704 18 170 270 440    

15.  Bùi Thị  Gấm 90717 18 250 195 445    

16.  Nguyễn Mạnh Hà 90758 19 150 190 340    

17.  Phạm Xuân Hải 90820 21 200 140 340    

18.  Phùng Ngọc Hải 90821 21 165 130 295    

19.  Mai Đức Hạnh 90841 22 185 145 330    

20.  Phan Nguyễn Hạnh 90849 22 135 160 295    
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21.  Nguyễn Ngọc  Hoàng 91056 27 150 50 200    

22.  Vương Huy Hoàng 91077 27 175 140 315    

23.  Trương Thị Hồng Huế 91112 28 150 145 295 160 150 310 

24.  Nguyễn Khắc Hùng 91138 29 140 165 305    

25.  Nguyễn Đức Huỳnh 91236 31 220 175 395    

26.  Giáp Văn  Khang 91328 34 120 145 265    

27.  Nguyễn Văn Khang 91333 34 150 160 310    

28.  Nguyễn Văn  Khanh 91342 34 180 90 270    

29.  Dương Văn Khoa 91377 35 230 165 395 250 165 415 

30.  Trịnh Duy Khuê 91397 35 295 150 445    

31.  Đỗ Trung Kiên 91411 36 160 150 310    

32.  Quản Tùng Lâm 91476 37 150 160 310    

33.  Bùi Mạnh  Linh 91502 38 185 115 300    

34.  Nguyễn Văn  Long 91606 41 180 200 380    

35.  Lường Văn  Lực 91668 42 195 150 345    

36.  Tống Thị Quỳnh Mai 91713 43 180 165 345    

37.  Phạm Văn  Mạnh 91759 44 210 210 420    

38.  Nguyễn Văn Minh 91793 45 165 140 305    

39.  Nguyễn Khoa Nam 91834 46 150 130 280    

40.  Nguyễn Đức Phong 92026 51 190 160 350    

41.  Nguyễn Văn Phong 92029 51 240 190 430    

42.  Đào Hồng Quân 92140 54 170 165 335    

43.  Nguyễn Văn Sự 92297 58 195 195 390    

44.  Nguyễn Đức Thế 92540 64 185 255 440    

45.  Vũ Hoài Thu 92613 66 115 150 265    

46.  Trần Văn Thuận 92633 66 245 150 395    
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47.  Hoàng Đăng Thường 92690 68 120 125 245    

48.  Nguyễn Đức  Thưởng 92697 68 165 100 265    

49.  Nguyễn Mạnh Tiến 92727 69 145 230 375    

50.  Nguyễn Văn Tính 92769 70 270 170 440    

51.  Lê Hoàng Tuấn 93004 76 215 165 380    

52.  Trần Anh Tuấn 93055 77 215 170 385    

53.  Trần Văn Tuấn 93060 77 215 225 440    

54.  Triệu Đình Tuệ 93069 77 220 215 435    

55.  Mai Xuân Tùng 93092 78 190 140 330    

56.  Lê Thị Hồng Vân 93182 80 130 125 255    

57.  Đỗ Đức Viên 93197 80 145 100 245    

58.  Lê Trọng Vũ 93250 82 165 130 295    
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